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MA TRẬN 
 

Cấp độ 
 
Chủ đề  
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

 Cấp độ thấp Cấp độ cao 

1. Thực hiện phép 
tính 
 

Câu 1a , 1b  Câu 1c   

Số câu  
Số điểm     Tỉ lệ % 

2 
2,020% 

 
 

1 
1,0            10% 

 3 
3,0 điểm= 30%  

2. Phân tích thành 
nhân tử 
 

 Câu 2b Câu 2a 
 
 

  

Số câu  
Số điểm     Tỉ lệ % 

 1 
0,5             5% 

1 
0,5               5% 

 2 
1,0 điểm=10%  

3.  Tìm x 
 

 Câu 3    

Số câu  
Số điểm      Tỉ lệ  

 1 
1,010% 

  1 
1,0 điểm= 10%  

3. Toán thực tế 
 

 Câu 6 Câu 4a,b  3 
 

  1 
1,5              15% 

2 
1,5             15% 

 3 
3              30% 
 

4. Hình học 
 

Câu 5a   Câu 5b , c  

 1 
0,757,5% 

  2 
1,2512,5% 

3 
2,020 % 

Tổng số câu  
Tổng số điểm     % 

3 
2,7527,5% 

3 
3,030% 

4 
3,030% 

2 
1,2512,5% 

12 
10 điểm 

 

 
 

 


